
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA KỲ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ NGÀY 17/06/2019 

(kèm theo công văn số         /ĐT ngày         /        / 2019) 

TT 
Mã sinh 

viên 
Họ tên sinh viên Ngày sinh Lớp khóa học 

Lớp học 
phần 

Ca thi 

1 16022316 Trương Tuấn An 22/07/1998 K61H KNM1 8h00 

2 16021963 Ngô Việt Anh 04/07/1998 K61H KNM1 8h00 

3 16022486 Nguyễn Thị Lan Anh 12/01/1998 K61H KNM1 8h00 

4 16020303 Nguyễn Văn Anh 11/04/1998 K61H KNM1 8h00 

5 16021910 Nguyễn Việt Anh 29/10/1997 K61H KNM1 8h00 

6 16020304 Nguyễn Việt Anh 15/01/1998 K61H KNM1 8h00 

7 16022317 Nguyễn Thị Ánh 20/01/1997 K61H KNM1 8h00 

8 16022318 Nguyễn Đức Bình 23/04/1997 K61H KNM1 8h00 

9 16020312 Đoàn Văn Cảnh 14/07/1998 K61H KNM1 8h00 

10 16020313 Nguyễn Duy Chinh 27/09/1998 K61H KNM1 8h00 

11 16022321 Lê Công Chính 17/03/1998 K61H KNM1 8h00 

12 16022319 Nguyễn Chí Công 19/01/1997 K61H KNM1 8h00 

13 16020317 Vũ Thành Công 17/07/1998 K61H KNM1 8h00 

14 16022320 Lưu Văn Cường 13/06/1998 K61H KNM1 8h00 

15 16020321 Nguyễn Mạnh Cường 03/02/1998 K61H KNM1 8h00 

16 16020340 Nguyễn Văn Doanh 28/12/1998 K61H KNM1 8h00 

17 16020349 Bùi Khắc Dũng 15/03/1998 K61H KNM1 8h00 

18 16020118 Nguyễn Mạnh Dũng 28/09/1998 K61H KNM1 8h00 

19 16020352 Nguyễn Mạnh Dũng 03/12/1998 K61H KNM1 8h00 

20 16020358 Nguyễn Tùng Dương 07/03/1998 K61H KNM1 8h00 

21 16020330 Nguyễn Văn Đại 08/02/1998 K61H KNM1 8h00 

22 16021977 Lại Văn Đàn 15/12/1997 K61H KNM1 8h00 

23 16020335 Nguyễn Văn Đạt 16/03/1998 K61H KNM1 8h00 

24 16020336 Phan Văn Đạt 08/12/1998 K61H KNM1 8h00 

25 16022325 Nguyễn Văn Định 13/04/1998 K61H KNM1 8h00 

26 16021983 Hoàng Tiến Đông 29/03/1998 K61H KNM1 8h00 

27 16020341 Nguyễn Văn Đông 18/07/1998 K61H KNM1 8h00 

28 16020342 Lê Bá Đức 14/09/1998 K61H KNM1 8h00 

29 16020343 Nguyễn Trọng Đức 11/08/1998 K61H KNM1 8h00 

30 16020344 Nguyễn Văn Đức 18/04/1998 K61H KNM1 8h00 

31 16020346 Phạm Trung Đức 07/01/1998 K61H KNM1 8h00 

32 16022484 Đinh Minh Hải 12/03/1997 K61H KNM1 8h00 

33 16020369 Trần Xuân Hanh 31/01/1998 K61H KNM1 8h00 

34 16022326 Nguyễn Thị Hằng 16/11/1997 K61H KNM1 8h00 

35 16020370 Nguyễn Vinh Hiển 14/11/1998 K61H KNM1 8h00 

36 16022327 Nguyễn Vũ Minh Hiếu 23/04/1998 K61H KNM1 8h00 

37 16022476 Phạm Trung Hiếu 25/10/1997 K61H KNM1 8h00 

38 16020377 Trịnh Văn Hòa 06/11/1998 K61H KNM1 8h00 

39 16020380 Nguyễn Thế Hoàng 28/01/1998 K61H KNM1 8h00 

40 16020382 Nguyễn Bá Huân 12/12/1998 K61H KNM1 8h00 



TT 
Mã sinh 

viên 
Họ tên sinh viên Ngày sinh Lớp khóa học 

Lớp học 
phần 

Ca thi 

41 16021997 Phạm Văn Huân 11/09/1998 K61H KNM1 8h00 

42 16020383 Nguyễn Viết Hùng 08/02/1998 K61H KNM1 8h00 

43 16020384 Vương Mạnh Hùng 21/01/1998 K61H KNM1 8h00 

44 16022329 Bùi Đình Huy 15/08/1997 K61H KNM1 8h00 

45 16020388 Lê Quang Huy 31/12/1998 K61H KNM2 8h00 

46 16020054 Nguyễn Đình Khoa 15/11/1998 K61H KNM2 8h00 

47 16022006 Vũ Văn Kiểm 01/10/1998 K61H KNM2 8h00 

48 16020393 Nguyễn Lê Kiên 05/03/1998 K61H KNM2 8h00 

49 16022488 Trần Mạnh Linh 22/07/1998 K61H KNM2 8h00 

50 16022331 Phạm Văn Lĩnh 21/01/1998 K61H KNM2 8h00 

51 16022013 Nguyễn Văn Lộc 23/03/1998 K61H KNM2 8h00 

52 16022506 Đặng Văn Luân 03/09/1997 K61H KNM2 8h00 

53 16020413 Đỗ Đức Lương 16/01/1998 K61H KNM2 8h00 

54 16022017 Vũ Hoài Mạnh 26/02/1997 K61H KNM2 8h00 

55 16020419 Mai Thế Minh 01/10/1998 K61H KNM2 8h00 

56 16020421 Nguyễn Công Minh 10/05/1998 K61H KNM2 8h00 

57 16022333 Chu Hoàng Nam 11/03/1998 K61H KNM2 8h00 

58 16020424 Huỳnh Phương Nam 16/08/1997 K61H KNM2 8h00 

59 16022334 Lê Xuân Nam 09/05/1998 K61H KNM2 8h00 

60 16022336 Nguyễn Bích Ngọc 28/12/1998 K61H KNM2 8h00 

61 16022335 Trần Văn Ninh 27/12/1998 K61H KNM2 8h00 

62 16020435 Tống Minh Phong 27/11/1998 K61H KNM2 8h00 

63 16022337 Nguyễn Đức Phước 26/01/1998 K61H KNM2 8h00 

64 16022338 Nguyễn Quốc Phương 31/07/1997 K61H KNM2 8h00 

65 16022340 Mai Văn Quang 05/09/1998 K61H KNM2 8h00 

66 16022339 Nguyễn Đức Quang 28/01/1998 K61H KNM2 8h00 

67 16020443 Hà Trường Sơn 05/06/1998 K61H KNM2 8h00 

68 16022342 Mai Hồng Sơn 05/03/1997 K61H KNM2 8h00 

69 16020447 Nguyễn Ngọc Sơn 20/07/1998 K61H KNM2 8h00 

70 16020449 Nguyễn Thế Tài 08/09/1998 K61H KNM2 8h00 

71 16020450 Nguyễn Thiên Tân 24/03/1998 K61H KNM2 8h00 

72 16022346 Phạm Văn Thái 19/12/1998 K61H KNM2 8h00 

73 16020457 Nguyễn Chí Thanh 28/08/1997 K61H KNM2 8h00 

74 16022041 Hoàng Tiến Thành 07/07/1998 K61H KNM2 8h00 

75 16022351 Trần Đức Thắng 10/02/1998 K61H KNM2 8h00 

76 16020456 Trần Mạnh Thắng 04/12/1998 K61H KNM2 8h00 

77 16022352 Đinh Văn Thiện 31/03/1996 K61H KNM2 8h00 

78 16020470 Tô Đức Thiện 06/02/1998 K61H KNM2 8h00 

79 16022353 Vũ Đình Thịnh 11/02/1998 K61H KNM2 8h00 

80 16020471 Trần Quang Thoại 27/11/1998 K61H KNM2 8h00 

81 16020482 Lê Thị Trang 14/02/1998 K61H KNM2 8h00 

82 16021813 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 01/01/1998 K61H KNM2 8h00 
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Họ tên sinh viên Ngày sinh Lớp khóa học 

Lớp học 
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83 16020483 Phạm Thị Trang 03/05/1998 K61H KNM2 8h00 

84 16020491 Nguyễn Đăng Tuấn 06/11/1998 K61H KNM2 8h00 

85 16022344 Nguyễn Văn Tùng 03/02/1997 K61H KNM2 8h00 

86 16020497 Phan Quốc Việt 22/09/1998 K61H KNM2 8h00 

87 16022354 Lương Văn Vịnh 07/09/1998 K61H KNM2 8h00 

88 16020499 Nguyễn Văn Vũ 14/03/1998 K61H KNM2 8h00 

89 16020501 Ngụy Như Đặng Vỹ 05/10/1998 K61H KNM2 8h00 

90 15022162 Đỗ Đăng Minh 07/10/1997 K60V  8h00 

91 15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 K60V  8h00 

92 16021499 Lê Thị Oanh 17/04/1998 K61E  8h00 

93 16021672 Trần Tiến Anh 30/04/1998 K61V KNM3 14h00 

94 16022458 Nguyễn Đình Ánh 01/06/1998 K61V KNM3 14h00 

95 16021678 Trần Thị Linh Chi 29/04/1998 K61V KNM3 14h00 

96 16022500 Nguyễn Đình Cường 09/03/1992 K61V KNM3 14h00 

97 16021690 Dương Tuấn Dũng 21/12/1998 K61V KNM3 14h00 

98 16021691 Nguyễn Tiến Dũng 28/05/1998 K61V KNM3 14h00 

99 16021693 Phan Lạc Dương 08/12/1997 K61V KNM3 14h00 

100 16022459 Nguyễn Văn Điệp 25/07/1997 K61V KNM3 14h00 

101 16022460 Trần Thị Thu Hà 16/06/1998 K61V KNM3 14h00 

102 16021715 Phan Ngọc Huy 10/03/1998 K61V KNM3 14h00 

103 16021718 Trần Quang Huy 22/04/1998 K61V KNM3 14h00 

104 16022463 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/04/1997 K61V KNM3 14h00 

105 16021721 Vũ Thị Ngọc Khánh 20/05/1998 K61V KNM3 14h00 

106 16021726 Nguyễn Thế Lâm 03/10/1998 K61V KNM3 14h00 

107 16021730 Trần Quyền Linh 22/09/1998 K61V KNM3 14h00 

108 16022465 Tạ Đức Mạnh 02/04/1998 K61V KNM3 14h00 

109 16021740 Nguyễn Nghĩa Minh 09/05/1998 K61V KNM3 14h00 

110 16021743 Lê Trọng Nghĩa 09/04/1998 K61V KNM3 14h00 

111 16021746 Hà Thị Hồng Nhung 17/10/1998 K61V KNM3 14h00 

112 16022466 Nguyễn Văn Quân 12/12/1998 K61V KNM3 14h00 

113 16021767 Nguyễn Thị Thoa 28/02/1998 K61V KNM3 14h00 

114 16021768 Nguyễn Quang Thông 27/12/1998 K61V KNM3 14h00 

115 16021769 Nguyễn Thị Thường 31/07/1998 K61V KNM3 14h00 

116 16021779 Hoàng Lê Anh Tuấn 19/05/1998 K61V KNM3 14h00 

117 16021787 Nguyễn Trọng Vinh 22/06/1998 K61V KNM3 14h00 

118 16022396 Lê Minh Hiếu 07/08/1998 K61E KNM3 14h00 

119 
16021501 

Nguyễn Hữu Minh 
Phụng 08/02/1997 K61E 

KNM3 14h00 

120 16021526 Lê Văn Tiến 25/06/1998 K61E KNM3 14h00 

121 16021941 Nguyễn Đức Toàn 03/02/1998 K61E KNM3 14h00 

122 16021942 Ngô Thị Huyền Trang 29/11/1998 K61E KNM3 14h00 

123 16022400 Nguyễn Sơn Trường 15/10/1998 K61E KNM3 14h00 

124 16021944 Khúc Tuấn Tú 06/06/1998 K61E KNM3 14h00 
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Mã sinh 
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125 16021532 Nguyễn Anh Tú 03/08/1998 K61E KNM3 14h00 

126 
16021536 

Hoàng Nguyễn Minh 
Tuấn 01/02/1997 K61E 

KNM3 14h00 

127 16021537 Lê Hồng Anh Tuấn 11/10/1998 K61E KNM3 14h00 

128 16021538 Nguyễn Duy Tuấn 17/01/1998 K61E KNM3 14h00 

129 16021541 Nguyễn Thanh Tùng 25/03/1997 K61E KNM3 14h00 

130 16021542 Nguyễn Thanh Tùng 22/10/1998 K61E KNM3 14h00 

131 16021544 Ngô Văn Tuyến 31/12/1998 K61E KNM3 14h00 

132 16020102 Dương Quốc Anh 23/12/1997 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

133 16020105 Kiều Công Hoàng Anh 28/10/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

134 16022302 Trương Tuấn Anh 05/08/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

135 16020110 Vũ Tuấn Anh 14/03/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

136 16020113 Nguyễn Tùng Cương 13/06/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

137 16020120 Lê Đại Dương 06/09/1997 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

138 16020122 Lương Hồng Dương 29/08/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

139 16022305 Nguyễn Thái Dương 15/12/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

140 16022307 Vũ Tiến Đạt 07/12/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

141 16020114 Hà Hải Đăng 15/11/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

142 16020115 Hoàng Anh Đông 27/07/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

143 16020116 Đinh Văn Đức 18/02/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

144 16022308 Trần Hữu Hà 30/06/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

145 16020124 Đào Ngọc Nam Hải 24/09/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

146 16020126 Trần Thanh Hằng 25/09/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

147 16020127 Trần Ngọc Hiển 01/12/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

148 16020128 Nguyễn Đức Hiếu 06/12/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

149 16020006 Bùi Việt Hoàng 01/05/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

150 16020131 Hoàng Huy Hoàng 16/04/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

151 16020132 Phạm Đình Hoàng 10/01/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

152 16020133 Trần Huy Hoàng 12/06/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

153 16020136 Phạm Anh Huy 10/08/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

154 16020139 Kiều Đức Khuê 28/05/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

155 16020146 Nguyễn Tiến Mạnh 15/09/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

156 16020148 Nguyễn Quang Minh 25/10/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

157 16020149 Nguyễn Quang Minh 27/10/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

158 16020151 Nguyễn Thành Nam 14/05/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

159 16020155 Lâm Hải Phong 09/07/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

160 16020156 Lê Phong 06/05/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

161 16020157 Vũ Tuấn Phúc 27/01/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

162 16020160 Nguyễn Nhật Quân 16/09/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

163 16020164 Vũ Ngọc Sang 25/04/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

164 16022313 Vũ Duy Thanh 03/09/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

165 16020174 Nguyễn Hoài Thu 08/08/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

166 16020175 Nguyễn Đức Tiến 01/02/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 



TT 
Mã sinh 

viên 
Họ tên sinh viên Ngày sinh Lớp khóa học 

Lớp học 
phần 
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167 16020179 Lê Quang Trung 08/06/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

168 16022314 Phạm Chiến Trung 16/09/1997 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

169 16022312 Nguyễn Sơn Tùng 23/06/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

170 16020181 Nguyễn Thanh Tùng 07/12/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

171 16020183 Trần Thanh Tùng 10/10/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

172 16020184 Nguyễn Thế Việt 04/06/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

173 16020185 Lê Thành Vinh 07/12/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

174 16022315 Nguyễn Thị Vui 26/03/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

175 16020188 Nguyễn Minh Vương 17/11/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

176 16020189 Nguyễn Thị Hải Yến 22/03/1998 K61ĐA-CLC KNM4 14h00 

177 16020702 Ngô Minh Chiến 17/02/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

178 16021955 Phạm Quốc Hưng 21/11/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

179 16022288 Nguyễn Tùng Lâm 03/08/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

180 16020759 Nguyễn Văn Lâm 24/03/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

181 16020760 Trần Quang Lân 15/10/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

182 16020763 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/08/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

183 16020765 Phùng Tuấn Linh 03/09/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

184 16020767 Vũ Văn Linh 05/03/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

185 16022289 Khuất Việt Long 10/03/1997 K61ĐB KNM4 14h00 

186 16022290 Nguyễn Văn Mạch 11/01/1997 K61ĐB KNM4 14h00 

187 16020772 Trần Đức Mạnh 18/12/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

188 16020774 Đinh Bảo Minh 13/08/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

189 16020776 Vũ Quang Minh 26/11/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

190 16020778 Đỗ Phương Nam 01/09/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

191 16020779 Kiều Đức Nam 03/08/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

192 16022291 Nguyễn Quỳnh Nga 03/05/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

193 16020784 Phan Văn Nhiệm 30/09/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

194 16022474 Trần Thị Hồng Nhung 13/07/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

195 16020785 Vũ Văn Phước 26/11/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

196 16020791 Vũ Văn Quân 14/01/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

197 16022293 Khổng Thị Mai Quyên 22/07/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

198 16020796 Nguyễn Quang Sang 26/07/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

199 16020798 Đỗ Hải Sơn 28/08/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

200 16020799 Nguyễn Thế Sơn 21/04/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

201 16022294 Nguyễn Trường Sơn 16/10/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

202 16022295 Trần Phùng Nam Sơn 15/11/1996 K61ĐB KNM4 14h00 

203 16020805 Nguyễn Thị Vy Thảo 24/12/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

204 16020803 Vũ Đình Thắng 19/04/1997 K61ĐB KNM4 14h00 

205 16022298 Trần Văn Thiên 20/08/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

206 16022299 Trần Đức Thịnh 13/04/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

207 16021846 Trần Văn Thùy 07/11/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

208 16020073 Lô Thị Huyền Thương 14/08/1996 K61ĐB KNM4 14h00 
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209 16022296 Đặng Đức Tiến 14/01/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

210 16020808 Vũ Ngọc Tiến 13/06/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

211 16020809 Lê Văn Toản 27/05/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

212 16020811 Nguyễn Văn Trường 09/02/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

213 16020815 Nguyễn Tất Tuấn 21/12/1997 K61ĐB KNM4 14h00 

214 16022297 Đỗ Duy Tùng 23/02/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

215 16020821 Mai Thế Vinh 27/08/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

216 16020822 Nguyễn Thế Vinh 19/04/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

217 16020824 Nguyễn Thị Yến 12/04/1998 K61ĐB KNM4 14h00 

  Danh sách gồm có 217 sinh viên./. 
 


